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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Thông tin trong 10 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: TRẦN THANH LONG 

2. Ngày sinh:  17/12/1973                                                                      

3. Nam/nữ: Nam 

4. Nơi đang công tác: 

Trường/viện: Trường Đại học Kinh tế - Luật 

Phòng/ Khoa: Khoa Kinh tế Đối ngoại 

Bộ môn:  Kinh tế Quốc tế 

Phòng thí nghiệm: 

Chức vụ: 

5. Học vị:   Tiến sĩ                   năm đạt: 2011 

6. Học hàm:                             năm phong: 

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 
669 QL1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, 

Tp. Thủ Đức, TP.HCM 

8.13 chng cư An Khang, phường 

An Phú, Tp. Thủ Đức, TP.HCM 

2 Điện thoại/ fax 08.37244555 0913683777 

3 Email  longtt@uel.edu.vn 

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Anh   x   x   x  x  

2              

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

5/2005 - nay Khoa Kinh tế nay là Trường Đại học Kinh tế - Luật Giảng viên 

1998 - 4/2005 

Trường Đại học Dân lập Lỹ thuật Công nghệ 

Giảng viên 

 

 

 
 



 

1996 - 1997 

Công ty xuất nhập khẩu Hacota – Tổng cục Chính trị - Bộ 

Quốc phòng 
Trợ lý Giám đốc 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào 

tạo 

Thời 

gian 
Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 
1992 -

1997 

Trường ĐH Ngoại 

thương cơ sở II 

TPHCM 

Kinh tế Đối 

ngoại 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 

Thạc sỹ 
1998 - 

2002 

Trường ĐH Kinh tế 

TPHCM 
Ngoại thương 

Phân tích các tác động đến hoạt động 

thương mại khi Việt Nam gia nhập WTO 

và một số giải pháp nâng cao khả năng hội 

nhập 

Tiến sỹ 
2003 -

2010 

Trường ĐH Kinh tế 

TPHCM 

Kinh doanh 

và quản lý 

Đánh giá tác động của gia nhập WTO đến 

kết quả kinh doanh xuất khẩu của doanh 

nghiệp Việt Nam 

Tiến sỹ 

Khoa học 
    

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

11.1 Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Kinh tế quốc tế 

- Chuyên ngành: Kinh doanh và quản lý 

- Chuyên môn:   

11.2   Hướng nghiên cứu: 

1 Chính sách thương mại quốc tế 

2 Xuất khẩu thủy sản 

3. Kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp    

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết 

quả 

1 

Kiến tạo động lực phục hồi và phát triển 

kinh tế tỉnh Phú Yên trong điều kiện 

thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19 

 

DDA-34-

01 
12 tháng 300 x 2021  

2 
Phát triển thị trường trái phiếu doanh 

nghiệp tại Việt Nam 

C2018-34-

02 

 

24 than1g 200 x 2021  

3 
Ảnh hưởng của sự tỉnh giác trong công 

việc đến các hành vi tự nguyện và hiệu 

quả làm việc của nhân viên 

C, 

ĐHQG 
24 tháng 200 x 2019 Khá 
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4 
Chiến lược phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến 

năm 2020 

01/HĐ-

SKHCN 
24 tháng 720   

Thg6-

2015 
Khá 

5 

Phân tích các nhân tố tác động đến 

kết quả kinh doanh xuất khẩu của 

doanh nghiệp thủy sàn Việt Nam 

B2012-

34-02 
18 tháng 70 x 5-2014  Tốt 

6 

Rào cản đối với hàng nông lâm 

thủy sản Việt Nam - thực trạng và 

giải pháp 

Sở 

KHCN 

TP.HCM

  

24 tháng 320  
Thg6-

2009 
Khá 

7 

Khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên trường Đại học Dân lập Kỹ 

thuật Công nghệ 
 18 tháng  x  6-2002 

Khá 

 

 

 

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV , HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1 Bùi Bảo Trân 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG 

TY CỔ PHẦN  

VINALINES LOGISTICS – VIỆT 

NAM GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 

2019 Đại học  

2 Nguyễn Ngọc Hồng Châu 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH 

DOANH XUẤT KHẨU HẢI SẢN 

SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU 

CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC TÙNG  

(2014 – 2018) 

 

2019 Đại học  

 Nguyễn Lý Hoàng Linh 

 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG 

TY TNHH TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI 

Á ÂU GIAI ĐOẠN 2014 - 2018 

2019 Đại học  

 Chu Quỳnh Anh 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN 

TRỊ TỒN KHO THÀNH PHẨM 

XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY PUMA  

AG RUDOLF DASSLER SPORT 

(2016 – 2018) 
 

2019 Đại học  

 Trần Thị Yến Nhi 

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT 

ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG 

TY TNHH MM MEGA MARKET 

VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014 - 2018 

 

2019 Đại học  

 Võ MInh Vương 
Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu 

của Việt Nam sang thị trường ASEAN 

 

2019 Thạc sĩ  

 Trần Thị Xuân Thủy 

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch 

xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giai 

đoạn 2006 - 2016: Cách tiếp cận theo 

mô hình trọng lực hấp dẫn 

 

2019 Thạc sĩ  
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 Trần Đình Quang 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ 

VIỆT NAM XUẤT KHẨU LIÊN 

MINH CHÂU ÂU 
 

2020 Đại học  

 Nguyễn Thị Thường 

Sự ảnh hưởng của giá cả và  

chất lượng dịch vụ lên mức độ  

hài lòng của khách hàng nhập khẩu 

hàng hóa đường hàng không của công 

ty giao nhận Panalpina World 

Transport Vietnam 

 

2020 Đại học  

 Đoàn Trần Vũ 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng dịch vụ của các nhà cung 

cấp Logistic Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

 

2020 Thạc sĩ  

 Dương Thế Duy 

Tác động của vốn xã hội đến hoạt động 

hộ nuôi tôm vùng đồng bằng sông Cửu 

Long 

 

2020 Tiến sĩ  

 Đỗ Thị Ngọc Thịnh 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

xuất khẩu cà phê của Việt Nam 

 

2020 Thạc sĩ  

 Nguyễn Thị Bích Phượng 

Phân tích tình hình giao nhận hàng hóa 

nhập khẩu bằng đường biển của công 

ty TNHH Toàn Cầu 

 

2021 Thạc sĩ  

 Phạm Thị Ngọc 

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA DU 

LỊCH QUỐC TẾ  

ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

VIỆT NAM 

 

2021 Thạc sĩ  

 Nguyễn Thị Tố Oanh 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SMART ĐỂ 

DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP 

ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA 

VIỆT NAM VÀ        LIÊN MINH 

CHÂU ÂU ĐẾN XUẤT KHẨU 

NÔNG SẢN VIỆT NAM 

 

2021 Thạc sĩ  

 Lê Hồng Quân 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

xuất khẩu cafe của Việt Nam sangt thị 

trường EU bằng mô hình trọng lực 

 

2021 Thạc sĩ  

 Nguyễn Minh Trí 

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA 

RỦI RO VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG THỨC 

THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG 

CHỨNG TỪ TẠI CNTT - NGÂN 

HÀNG SACOMBANK 

 

2022 Đại học  

 Nguyễn Thị Yên Bình 

Phân tích dịch vụ Digital Marketing 

của công ty TNHH Truyền thông WPP 

cho thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản 

Anessa 

 

2022 Đại học  

 Ngô Phúc Thiên Thanh 

THE IMPACT OF THE RCEP 

AGREEMENT ON VIETNAM'S 

EXPORTS TO ASEAN+5 

COUNTRIES 

2022 Đại học  
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III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       

 

 

1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1 Hoạch định Phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao 

 Nhà xuất bản 

Kinh tế 

Tp.HCM 

 

 2020 Tham gia Trần 

Thanh 

Long 

2       

 

 

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI 

hay không) 

Điểm 

IF 

1 

  Tiến sĩ Trần Thanh Long, Determinants of Vietnam’s export 

to EU marketAccounting, 2020 

 

 2369-7407 

(online) hoặc 

2369-7393 (in) 

 

2     

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN Ghi chú 

1 

Trần Thanh Long, Phân tích các yếu tố tác động đến xuất 

khẩu của Việt Nam sang thị trường EUScience & 

Technology Development Journal - Economics - Law 

and Management, 2022 
 

 2588-1051 

 

 

2 

Trần Thanh Long, Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh 

doanh xuất khẩu cá tra, basa của doanh nghiệp Đồng 

bằng sông Cửu Long Tạp chí Công thương, 2019 
 

 0866-7756 

 

 

3 
Trần Thanh Long; Huỳnh Thế Nguyễn, Các yếu tố duy 

trì hoạt động cải tiến, đổi mới của doanh nghiệp công 
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nghiệp điện tử TPHCM, Chuyên san Kinh tế - Luật, 2016 

4 

Trần Thanh Long; Phạm Viết Bằng, Các yếu tố ảnh 

hưởngđến thu hút FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Bình 

Dương, Kinh Tế và Dự báo, 2016 

 0866.7120 

 

 

5 

Trần Thanh Long, Phan Thị Quỳnh Hoa, Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo, Ứng dụng mô hình hấp dẫn trong thương mại 

phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu thủy sản 

củaViệt Nam, 2015. 

 0866.7120 

 

 

6 

Trần Thanh Long, Nguyễn Minh Trí, Tạp chí Thủy sản,  

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh xuất khẩu 

của doanh nghiệp thủy sản vừa và nhỏ Việt Nam, 2014 

B2012-34-02 0866.8043 

 

7 

Trần Thanh Long, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Các nhân 

tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh xuất khẩu của 

doanh nghiệp Việt Nam, 2014. 

B2012-34-02 0866.7120 

 

8 
Trần Thanh Long, Công nghệ ngân hàng, Xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam và rào cản thương mại quốc tế, 2014 
B2012-34-02 1859-3682 

 

9 

Trần Thanh Long, Nguyễn Minh Trí, Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo, Thủy sản Việt Nam thách thức từ rào cản phi 

thuế quan, 2014. 

B2012-34-02 0866.7120 

 

10 

Trần Thanh Long, Economic Development, Facts of and 

solutions for Vietnamese enterprises to overcome 

international trade barrirs, 2010 

 185 

 

11 
Trần Thanh Long, Công nghệ ngân hàng, Xuất khẩu Việt 

Nam trước rào cản thương mại quốc tế, 2009 
 45 

 

12 

Trần Thanh Long, Economic Development,  

Solutions to Vietnamese trade on the move to WTO, 

2009 

 103 

 

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tố chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1     

2     

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tổ chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1     

2     

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  
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1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

1     

2     

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

 

 

 

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 

Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     

 

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

    

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 
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3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

    

    

 

 Ngày 21  tháng 11 năm 2022 

 Người khai 
(Họ tên và chữ ký) 

 
Trần Thanh Long 

 

 

 

 

 


